	UBND QUẬN LONG BIÊN                     TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
Họ tên :………………………………
Lớp:  4A...
	Thứ ..... ngày ...... tháng  .... năm 2024
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2024 – 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 4
Thời gian làm bài: 35 phút


	  Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
Đọc tiếng: ......
	
	..
........................................................................................................
.........................................................................................................

	Đọc hiểu: .......
	
	


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (3 điểm)
Giáo viên kiểm tra từng học sinh vào các tiết ôn tập.
II. ĐỌC HIỂU: (7 điểm) 
   Em hãy đọc thầm bài văn sau:
	ƯỚC VỌNG VÀ HẠT GIỐNG
Ngày xưa có hai đứa trẻ đều mang trong mình nhiều ước vọng rất đẹp đẽ.
“Làm sao có thể thực hiện được ước vọng?”. Tranh luận hoài, hai đứa trẻ mang theo câu hỏi đến một cụ già, mong tìm những lời chỉ bảo. Cụ già cho mỗi đưa một nắm hạt giống và bảo:
· Đấy chỉ là những hạt giống bình thường, nhưng ai có thể bảo quản tốt thì người đó có thể tìm ra con đường thực hiện ước vọng!
Nói xong cụ già quay lại rồi đi khuất ngay. Sau đó mấy năm, cụ già tìm đến hỏi hai đứa trẻ về tình trạng bảo quản hạt giống. Đứa trẻ thứ nhất mang ra một chiếc hộp được quấn bằng dây lụa nói:
· Cháu đặt hạt giống trong chiếc hộp, suốt ngày giữ nó.
Nói rồi nó lấy hạt giống ra cho cụ già xem, thấy rõ hạt giống nguyên vẹn như trước. Đứa trẻ thứ hai mặt mũi sạm nắng, hai bàn tay nổi chai. Nó chỉ ra cánh đồng mênh mông lúa vàng, phấn khởi nói:
· Cháu gieo hạt giống xuống đất,mỗi ngày lo tưới nước, chăm sóc, bón phân, diệt cỏ. Cứ thế, tới nay nó đã kết hạt đầy đồng.
Cụ già nghe xong mừng rỡ nói:
· Các cháu biết không, ước vọng cũng như hạt giống đó. Nếu chỉ biết khư khư giữ lấy nó thì chẳng có thể lớn lên được. Chỉ khi dùng mồ hôi, sức lực, tưới tắm,vun trồng cho nó thì mới có thể biến thành hoa trái, mùa màng bội thu.
(Theo Quà tặng cuộc sống)


Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng cho từng câu hỏi hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Hai đứa trẻ mang theo câu hỏi đến gặp ai?
A. Bố mẹ	C. Bạn bè
B. Một cụ già	D. Một bà tiên
Câu 2: Khi hai đứa trẻ mang theo câu hỏi đến gặp cụ già, chúng nhận được điều gì?
A. Cụ già cho mỗi đứa một hạt giống thần kì để biến ước vọng thành sự thật.
B. Cụ già cho mỗi đứa một hạt thóc và nói ai bảo quản tốt sẽ có ước vọng.
C. Cụ già cho mỗi đứa một hạt thóc và nói ai bảo quản tốt sẽ tìm ra con đường thực hiện ước vọng.
D. Cụ già cho mỗi đứa 2 hạt giống thần kì để biến ước vọng thành sự thật.
Câu 3:Theo em, đứa trẻ thứ hai do đâu mà mặt mũi sạm nắng, hai bàn tay nổi chai?
A. Do suốt ngày rong chơi ngoài trời nắng.
B. Do chăm chỉ làm việc ngoài đồng.
C. Do khiêng vật nặng.
D. Từ khi sinh ra đã như thế.
Câu 4:Theo em, cách bảo quản hạt giống tốt nhất là cách nào?
A. Gieo trồng và tưới bón, chăm sóc mỗi ngày.
B. Cất kĩ vào hộp, suốt ngày giữ nó.
C. Gieo nó xuống đất và không chăm sóc.
D. Để tự nó nảy mầm.
Câu 5: Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 6. Em hãy gạch chân dưới các động từ trong câu sau:
“Cháu gieo hạt giống xuống đất,mỗi ngày lo tưới nước, chăm sóc, bón phân, diệt cỏ.”
Câu 7. Tìm các danh từ chỉ hiện tượng và điền vào chỗ chấm trong các câu sau:
a. Trong mưa xuất hiện những	long trời, lở đất.
b. Chúng tôi phản đối	và mong muốn hòa bình.
c. Thảm họa	đã làm nước Nhật thiệt hại to lớn.
d. Các tỉnh miền Trung thường xảy ra	hằng năm.
Câu 8. Đặt câu có chứa danh từ riêng chỉ tên người.
…………………………………………………………………………………………
Câu 9. Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT) dưới từ gạch chân trong câu sau:
Thanh ngẩn ngơ nhìn vòm đa bên kia đường đang nảy lộc. 

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT


	Thứ … ngày … tháng … năm 2024
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2024 – 2025
Môn: Tiếng Việt (Phần viết) – Lớp 4
(Thời gian:40 phút không kể thời gian phát đề)



Em hãy chọn một trong hai đề sau:
Đề 1: Viết bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm mà em đã tham gia.
Đề 2: Viết bài văn kể lại một câu chuyện em đã đọc hoặc đã nghe mà em yêu thích nhất.


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT 
A. PHẦN ĐỌC
I. Đọc thành tiếng (3 điểm)
Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng HS, đánh giá cho điểm dựa vào yêu cầu sau:
– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
II. Đọc hiểu (7 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm) B
Câu 2. (0,5 điểm) C
Câu 3. (0,5 điểm) B
Câu 4. (0,5 điểm) A
Câu 5. (1 điểm) HS rút ra từ câu chuyện, ví dụ: Phải biết nuôi dưỡng, ấp ủ ước mơ và khát vọng của mình. Cũng như hạt giống, rồi một ngày nó sẽ trở thành vườn cây cối cho hoa thơm quả ngọt.
Câu 6. (1 điểm)
- Động từ: gieo, tưới, chăm sóc, bón, diệt.
Câu 7. (1 điểm)
a, tiếng sấm
b, chiến tranh
c, sóng thần
d, lũ lụt
Câu 8. (1 điểm) Đặt câu 
Câu 9. (1 điểm)
Thanh ngẩn ngơ nhìn vòm đa bên kia đường đang nảy lộc. 
   DT                    ĐT     DT			         ĐT


B. PHẦN VIẾT: (10 ĐIỂM) 
- Bố cục bài viết (1,5  điểm):
+ Bố cục chung của đoạn văn, bài văn hợp lí.
+ Sắp xếp các ý trong đoạn văn, bài văn hợp lí.
- Nội dung bài viết (5 điểm):
+ Nội dung đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề kiểm tra.
+ Có sáng tạo trong nội dung.
- Cách dùng từ, đặt câu (2 điểm):
+ Dùng từ đúng nghĩa, đúng ngữ pháp.
+ Đặt câu đúng ngữ pháp, nội dung rõ ràng, mạch lạc.
+ Biết sử dụng biện pháp tu từ đã học, xây dựng câu văn có hình ảnh.
- Chữ viết, cách trình bày (1,5 điểm): 
+ Chữ viết đúng nét, đẹp.
+ Viết đúng chính tả.
+ Bài viết sạch sẽ, trình bày hợp lí.



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN TIẾNG VIỆT 4 
	Kĩ năng
	Nội dung
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	A.ĐỌC (Ngữ liệu khoảng 250- 300 chữ)
	Đọc thành tiếng kết hợp với kiểm tra nghe, nói
	Đọc tốc độ 80/90 tiếng/phút (HS đọc đoạn văn, đoạn thơ được GV chỉ định).
Sau khi đọc thành tiếng xong, GV đặt 02 câu hỏi để HS trả lời (Kiểm tra kĩ năng nghe nói).
	

3

	
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	7

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3,4
	
	
	5
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	1
	

	
	Kiến thức Tiếng Việt (Danh từ, động từ,…) 
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	2
	

	
	
	Câu số
	
	
	6
	7
	
	8,9
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	1
	
	1
	

	B.VIẾT
	2. Viết văn

	
	Đề 1: Viết bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm mà em đã tham gia.
Đề 2: Viết bài văn kể lại một câu chuyện em đã đọc hoặc đã nghe mà em yêu thích nhất.
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